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Sắc đỏ vẫn bao trùm

Tỷ đồng

Tin trong nước

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

Nhật: Nikkei 225 9,067 63.1 0.7%

19,736 294.1 1.5%

KINH TẾ VĨ MÔ Tháng 5 Tháng 6 Lũy kế

4.60%

0.18% -0.26%

13.30% 12.20%

4.40% 2.00%

Xuất khẩu (triệu $)  9,696  9,750  53,127

Nhập khẩu (triệu $)  10,223  9,900  53,812

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 527 - 150 - 685

FDI cam kết (triệu $)  1,200  1,600  7,100

 900  900  5,400

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 413.1 -6.2 -1.5% 43.3 12.1%  3.4 40 210 39 10.7x

HNX-Index 69.2 -0.9 -1.3% 37.9 55.8%  2.0 47 192 159 8.8x

VN30 487.0 -5.7 -1.2% 14.7 20.2%  1.5 2 24 4 10.0x

19 CP vốn hóa lớn nhất 394.7 -6.9 -1.7% 9.6 28.3% 1.4 0 17 2 10.7x

30 CP vốn hóa trung bình 165.2 -3.1 -1.9% 20.0 46.9% 0.2 1 24 4 6.7x

40 CP vốn hóa nhỏ 230.1 -6.5 -2.8% 11.7 74.2% 0.3 2 31 6 6.0x

Ngân hàng 324.2 -6.9 -2.1% 9.5 72.1% 0.1 0 15 3 7.1x

Bất động sản (trừ VIC) 275.7 -4.8 -1.8% 17.1 39.7% 0.8 6 55 14 7.3x

Thực phẩm (trừ MSN) 573.7 -3.9 -0.7% 1.3 74.8% 0.0 4 16 9 6.5x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Tin quốc tế

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia tăng trưởng tín dụng tính

đến ngày 12/6 đã tăng 0,17% so với đầu năm, cải thiện đáng kể so với

mức -0,28% tính đến ngày 31/5.

Tháng 6/2012, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã

cấp thêm 30 mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, 6
tháng đầu năm 2012, đã có 218 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã

số giao dịch, giảm hơn 53% so với 6 tháng đầu năm 2011.

Kể từ 19h tối ngày 2/7/2012 giá xăng giảm 600 đồng/lít; xăng RON

92 từ 21.200 đồng/lít xuống còn 20.600 đồng/lít.

Chuyên gia kinh tế tại BNP Paribas, ông Michal Dybula cho rằng,

nhiều khả năng Slovenia sẽ nước tiếp theo xin cứu trợ tài chính của

Liên minh châu Âu để cứu ngành ngân hàng.

Ngày 3/7, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã bơm 143 tỷ

nhân dân tệ (22,6 tỷ USD) vào thị trường tiền tệ thông qua các thỏa

thuận mua lại trái phiếu 7 ngày và 14 ngày trên thị trường mở.

Giá xăng giảm, tín dụng tăng trưởng nhẹ. Những thông tin được đưa

ra trước giờ giao dịch không những không khiến cho tâm lý nhà đầu

tư lạc quan hơn mà còn làm dấy lên nỗi lo suy thoái ngày càng nặng.

Điểm tích cực nhất của phiên giao dịch ngày 03/07 là thanh khoản đã

tăng trở lại với 12,1% trên HSX và 55,8% trên HNX. Tuy nhiên rõ

ràng người bán đã hết kiên nhẫn và phải chấp nhận bán ở mức giá rẻ

trong khi người mua thì vẫn không mặn mà lắm với việc đổ thêm tiền

vào thị trường. Tình hình của bluechips cũng không sáng sủa hơn nên

không thể đảm đương được vai trò nâng đỡ cho chỉ số khi trong

VN30, chỉ có CII và HVG tăng giá, các mã khác sụt giảm khá mạnh.

ITC, KMR, PTC, PTL, VOS, DLG, SBS trắng bên mua. Đóng cửa,

VN-Index giảm tiếp 6,21 điểm còn 413,09 điểm. HNX-Index giảm

0,88 điểm còn 69,21 điểm.

Khối ngoại mua ròng 24 tỷ trên HSX trong đó REE được mua nhiều

nhất với 24,3 tỷ. PET bị bán ròng 7,4 tỷ và EIB đứng thứ 2 với giá trị

bán ròng 6,4 tỷ. Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng 4 tỷ. PGS

được mua ròng 2 tỷ. VND bị bán ròng mạnh nhất với 5,1 tỷ.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HSX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Giảm điểm

Dài hạn Tăng

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 440

Kháng cự 2 490

Vùng hỗ trợ 1 413

Vùng hỗ trợ 2 395

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

COM

SMC

VSH

CII
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VNINDEX giảm 6.21 điểm xuống 413.9 điểm, KLGD

đạt 39.6 triệu đơn vị tăng 33%. VNINDEX đã giảm

xuống dưới MA200 và nằm sát ngưỡng hỗ trợ Fibonacci

50%, đây cũng là mức đáy của VNINDEX từ đầu Tháng

6. Nếu VNINDEX tiếp tục giảm điểm xuống dưới

Fibonacci 50% thì khả năng VNINDEX sẽ giảm về

ngưỡng hỗ trợ Fibonacci 61.8% ở vùng 395 điểm. Các

chỉ báo kỹ thuật vẫn trong xu thế giảm điểm.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài quan

sát nếu VNINDEX tiếp tục giảm qua Fibonacci 50%.

Quyết định bắt đáy sẽ tiềm ẩn rủi ro T+4 lớn..

Từ ngày 5/7 - 3/8, Saigon Petro, cổ đông lớn đồng thời là cổ đông cổ đông nội bộ CTCP Vật tư Xăng Dầu

đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 4.250.200 cổ phiếu, chiếm 30.9% vốn điều

lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của Saigon Petro.

Từ ngày 4/7 - 4/8, ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư

Thương mại SMC đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 5.008.243 cổ phiếu,

chiếm 16,97% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

Từ ngày 5/6 - 27/6, VIAC (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP, cổ đông lớn CTCP Vĩnh Sơn Sông Hinh đã 

mua 2.221.580 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 17.248.870 cổ phiếu, chiếm 8.53% số cổ phiếu lưu

hành.

Ngày 2/7, CTCP Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn, tổ chức có liên quan CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật

Tp.HCM đăng ký bán 5.070.980 cổ phiếu, đã bán 2.570.980 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do công

ty đã cân đối được nguồn tài chính, số cổ phiếu hiện công ty đang nắm giữ là 2.500.000 cổ phiếu.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Giảm điểm

Dài hạn Tăng

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 78.0

Kháng cự 2 85.0

Vùng hỗ trợ 1 69.0

Vùng hỗ trợ 2 67.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

PVS

PVI

IDV

BVG
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HNXINDEX giảm 0.88 điểm về 69.21 điểm, KLGD

đạt 36 triệu cổ phiếu, tăng 71% so với phiên trước. Thị

trường giảm điểm trong cả phiên giao dịch và chỉ giảm

bớt mức độ giảm vào cuối phiên. HNXINDEX vẫn bám

Bollinger band đi xuống, trong phiên HNXINDEX đã

có lúc giảm xuống dưới MA200 tại 69 điểm. Các chỉ

báo kỹ thuật vẫn trong xu thế giảm điểm. Nếu trong

phiên tới HNXINDEX không giữ được ở mức trên 69

điểm và giảm xuống dưới MA200 thì xu thế giảm điểm

sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát chờ thị

trường phản ứng tại vùng hỗ trợ MA200 tại 69 điểm.

Nếu HNXINDEX tiếp tục giảm xuống dưới MA200 thì

vẫn nên đứng ngoài thị trường. Quyết định bắt đáy sẽ

tiềm ẩn rủi ro T+4 lớn.

Doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2012 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đạt 12.000

tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của

PVS đạt 700 tỷ đồng, bằng 184,2% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước.

Từ ngày 3/7 - 2/8, ông Phạm Anh Đức - Phó Tổng Giám đốc CTCP PVI đăng ký bán hết 26.523 cổ phiếu,

chiếm 0,01% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Từ ngày 5/7 - 3/8, ông Lê Quốc Minh, anh ông Lê Tùng Sơn - Ủy viên Hội đồng Quản trị CTCP Phát triển

Hạ tầng Vĩnh Phúc đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Thép Bắc Việt vào diện cảnh báo kể

từ ngày 03/7/2012 do lợi nhuận trước thuế trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2011 là âm 26.403.081.218

đồng
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HSX HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

LHG 0.0             VSG 0.4 UNI 18.6 PFL 39.1

MPC 3.6             VES 0.1 HHC 0.4 SCL 6.0

TDW 0.0             TLH 101.5 D11 6.1 AGC 18.6

BTP 73.3           KMR 196.8 DHT 0.1 SDP 49.8

CYC 3.0             CII 1082.8 VCM 0.1 CVT 68.0

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

5CP có KLGD nhiều nhất 5CP có KLGD nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

STB 1,965.5      STB 43.3 VND 3,304.1     VND 32.9

IFS 0.1             TIX 1.3 PVX 2,080.3     PVX 19.6

TIX 59.5           VCF 0.3 SCR 1,609.6     GBS 1.8

OGC 1,178.9      MSN 7.4 GBS 113.7        SCR 15.7

SSI 1,119.3      CII 29.1 KLS 888.5        PGS 3.9

(Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

REE  1,544.2      PET  646.4         HBB  123.2        VND  539.9       

NVT  301.9         EIB  347.5         BVS  120.0        FLC  50.0         

HSG  170.0         VCB  141.2         PGS  99.5          PVG  27.9         

SSI  161.9         KBC  101.5         PVX  83.6          CTA  18.7         

MBB  115.6         VIC  46.7           DBC  69.6          PVL  10.1         

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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-0.90%

-3.37%

Thay đổi Thay đổi Thay đổi

4.91% -5.26% 6.90%

4.44% -5.00% 6.81%

5CP có GTGD nhiều nhất

-0.90% -3.96%

4.17%

2.94%

Thay đổi

5.00% -6.67% 9.20% -8.33%

-7.41%

4.70% -5.00% 6.88% -7.14%

-7.02%

4.35% -4.96% 6.76% -7.00%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

-3.96%

2.94% -2.08% -2.08%

-4.96% -1.04% -3.30%

-0.81%

0.00% -6.86% 0.00%

4.00% 0.00% -6.86%

-0.72%

Thay đổi

-5.00%

-0.54%

-4.10%

-4.76%

-1.22%

Thay đổi

0.00%

2.63%

-2.92%

-3.98%

-1.75%

Thay đổi

-1.03%

-5.22%

-1.89%

-2.04%

-3.77%

Thay đổi

-2.17%

-0.83%

-1.46%

-1.08%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư tự chịu

trách nhiệm về quyết định của mình.


